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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH GIA LAI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:         /TTr-UBND
	Gia Lai, ngày       tháng     năm 2022



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII Kỳ họp thứ sáu
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Kỳ họp thứ sáu dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định: “Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.
Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai” là cần thiết, đảm bảo quy định. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nhằm quy định thống nhất mức thu cụ thể các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.


2. Quan điểm  
Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai căn cứ theo quy định của Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tiếp thu giải trình

Bộ phận soạn thảo đã dự thảo lần 1 Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, xin ý kiến góp ý nội bộ, xây dựng dự thảo lần 2 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận ý kiến góp ý bằng văn bản của cơ quan, đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, xây dựng dự thảo lần 3 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định.
2. Trình cơ quan thẩm định dự thảo, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định

Sau khi Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo tiếp thu, giải trình, xây dựng dự thảo lần 4 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh (trình UBND tỉnh và lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết dự kiến gồm 03 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Đối tượng áp dụng
a) Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
b) Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Gia Lai quản lý.
Điều 2. Danh mục và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1. Bậc học mầm non
	TT
	Danh mục các khoản thu
	Đơn vị tính
	Mức thu 

	I
	Dịch vụ bán trú
	
	

	1
	Tiền ăn: Bao gồm thức ăn, nước sinh hoạt cho trẻ các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và chất đốt, tiền điện.

	1.1
	Tiền ăn bữa sáng
	Ngàn đồng/trẻ/ngày
	10

	1.2
	Tiền ăn bữa chính, bữa xế
(chưa bao gồm sữa uống)
	Ngàn đồng/trẻ/ngày
	26

	2
	Tiền đồ dùng, dụng cụ, xà phòng, nước rửa chén, tẩy rửa..vệ sinh phục vụ bán trú
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	30

	3
	Đồ dùng phục vụ ăn: Khay inox đựng cơm; thìa, muỗng inox; nồi xoong và các vật dụng nấu ăn.

	3.1
	Trẻ mới tuyển hoặc trang bị lần đầu
	Ngàn đồng/trẻ/năm học
	300

	3.2
	Mua sắm thay thế, bổ sung đối với trẻ không phải là mua sắm lần đầu 
	Ngàn đồng/trẻ/năm học
	100

	4
	Đồ dùng phục vụ ngủ trưa (giường cá nhân, mùng, mền, gối, chiếu).

	4.1
	Trẻ mới tuyển hoặc trang bị lần đầu
	Ngàn đồng/trẻ/năm học
	360

	4.2
	Mua sắm thay thế, bổ sung đối với trẻ không phải là mua sắm lần đầu
	Ngàn đồng/trẻ/năm học
	100

	5
	Vật dụng cá nhân (bót đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, ca uống nước).
	Ngàn đồng/trẻ/năm học
	100

	6
	Tiền chi trả hợp đồng nhân viên cấp dưỡng
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	100

	7
	Phục vụ bán trú buổi trưa (cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh...)
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	50

	8
	Tổ chức quản lý bán trú tại trường
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	20

	II
	Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ
	
	

	1
	Đối với dịch vụ làm ngoài giờ từ 6h-7h sáng và 17h-18h chiều hàng ngày (2 giờ/1 ngày)
	Ngàn đồng/trẻ/giờ
	20

	2
	Đối với dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong những ngày trẻ nghỉ học (thứ bảy hàng tuần và những ngày nghỉ trước, sau tết Nguyên Đán)         
	Ngàn đồng/trẻ/ngày
	30

	3
	Đối với dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ hè
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	300

	III
	Dịch vụ đưa đón trẻ
	
	

	
	Dịch vụ xe đưa, đón trẻ từ nhà đến trường mầm non và ngược lại (bao gồm cả quản lý trẻ khi đưa đón) được tính theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.  

	IV
	Dạy trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh (quy định tối thiểu 2 hoạt động/tuần; tương đương 8 hoạt động/tháng)
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	80

	V
	Dịch vụ phục vụ trực tiếp cho người học 
	
	

	1
	Nước uống
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	10

	2
	Vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh cho trẻ
	Ngàn đồng/trẻ/tháng
	20


2. Cấp Tiểu học

	TT
	Danh mục các khoản thu
	Đơn vị tính
	Mức thu 

	
	
	
	

	I
	Dịch vụ bán trú
	 
	 

	1
	Tiền ăn 
	Ngàn đồng/học sinh/ngày
	25

	2
	Tiền nước, điện và các chất đốt 
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	20

	3
	Tiền đồ dùng, dụng cụ, xà phòng, nước rửa chén, tẩy rửa..vệ sinh phục vụ bán trú
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	30

	4
	Đồ dùng phục vụ ăn: Khay inox đựng cơm; thìa, muỗng inox; nồi xoong và các vật dụng nấu ăn

	4.1
	Học sinh mới tuyển hoặc trang bị lần đầu
	Ngàn đồng/học sinh/năm học
	300

	4.2
	Mua sắm thay thế, bổ sung đối với học sinh không phải là mua sắm lần đầu 
	Ngàn đồng/học sinh/năm học
	100

	5
	Đồ dùng phục vụ ngủ trưa (mùng, mền, gối, chiếu,…)

	5.1
	Học sinh mới tuyển hoặc trang bị lần đầu
	Ngàn đồng/học sinh/năm học
	360

	5.2
	Mua sắm thay thế, bổ sung đối với học sinh không phải là mua sắm lần đầu
	Ngàn đồng/học sinh/năm học
	100

	6
	Vật dụng cá nhân: bót đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, ca uống nước.
	Ngàn đồng/học sinh/năm học
	100

	7
	Tiền chi trả hợp đồng nhân viên cấp dưỡng
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	100

	8
	Phục vụ bán trú buổi trưa (quản lý học sinh ăn, ngủ,...)
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	50

	9
	Tổ chức quản lý bán trú và chăm sóc bán trú buổi trưa tại trường
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	20

	II
	Dịch vụ ngoài giờ
	 
	 

	1
	Đối với dịch vụ giáo dục ngoài giờ như tham gia các câu lạc bộ Nghệ thuật, Thể thao,…
	Ngàn đồng/học sinh/giờ
	20

	2
	Trả thù lao giáo viên hợp đồng dạy 2 buổi/ngày 
	Ngàn đồng/học sinh/tiết
	7

	III
	Dịch vụ đưa đón học sinh
	 
	 

	 
	Dịch vụ xe đưa, đón học sinh từ nhà đến trường tiểu học và ngược lại (bao gồm cả quản lý học sinh khi đưa đón) được tính theo quy định của Bộ Giao thông vận tải  

	IV
	Dạy các môn tự chọn: Tiếng Anh lớp 1, 2, Tin học lớp 1, 2 và các môn năng khiếu
	Ngàn đồng/học sinh/tiết
	10

	V
	Dịch vụ phục vụ trực tiếp cho người học 
	 
	 

	1
	Nước uống 
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	10

	2
	Vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh cho học sinh
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	10

	3
	Ghế ngồi chào cờ học sinh lớp 1
	Ngàn đồng/học sinh/khóa học
	40

	4
	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm (đi thực tế)
	Ngàn đồng/học sinh/tháng
	10

	5
	Phô tô bài kiểm tra lớp 1, 2 
	Ngàn đồng/học sinh/năm học 
	5

	6
	Phô tô bài kiểm tra lớp 3 
	Ngàn đồng/học sinh/năm học 
	12

	7
	Phô tô bài kiểm tra lớp 4,5 
	Ngàn đồng/học sinh/năm học 
	24


3. Cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT)

	TT
	Danh mục các khoản thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Dịch vụ dạy học tăng cường đối với các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông; dạy học bồi dưỡng; dạy học ôn thi
	Nghìn đồng/HS/tiết
	5 

	2
	Dịch vụ học nghề phổ thông học sinh THCS
	Nghìn đồng/HS/tiết
	5 

	3
	Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh của nhà trường (Kinh phí mua giấy phục vụ công tác kiểm tra, thi; tiền Photo đề kiểm tra, đề thi,...)
	Nghìn đồng/HS/năm học
	60 

	4
	Dịch vụ thi nghề phổ thông
	Nghìn đồng/HS/đợt thi
	80 

	5
	Dịch vụ dọn vệ sinh cho học sinh
	Nghìn đồng/HS/tháng
	10

	6
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh
	Nghìn đồng/HS/năm học
	60

	7
	Ghế ngồi chào cờ đối với lớp 6, 10 
	Nghìn đồng/HS/khoá học
	40

	8
	Nước uống tại lớp
	Nghìn đồng/HS/tháng
	10

	9
	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp đối với giáo dục THCS và THPT (nếu có nhu cầu, được sự thỏa thuận với phụ huynh dựa trên kế hoạch tổ chức chi tiết và dự kiến các khoản chi): tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh (Tiền thuê xe, tiền ăn và vật chất phục vụ).
	Nghìn đồng/HS/hoạt động
	200


4. Công tác quản lý thu, chi

a) Căn cứ nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông xây dựng dự toán thu - chi, thông qua Hội đồng trường (đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có Hội đồng trường), thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

b) Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà
trường tính theo năm học được chia thành nhiều đợt để giảm gánh nặng cho học
sinh và cha mẹ học sinh. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và nộp vào ngân hàng thương
mại để quản lý, sử dụng theo quy định. 
c) Thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai
đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quy định
khác của pháp luật có liên quan. 

d) Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán,
thống kê các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo các
quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài
chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền. Vào cuối học kỳ, cuối năm
học, cơ sở giáo dục tổng hợp kết quả thu và quyết toán chi từng khoản thu;
thông báo công khai theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. 
đ) Ngoài các khoản thu được nêu tại quy định này và các khoản thu theo quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh không được thỏa thuận với phụ huynh để thu thêm các khoản thu khác. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày … tháng …. năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng… năm 2022.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

a) Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

b) Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Gia Lai quản lý có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; thực hiện thu đúng, thu đủ bù chi, không vượt quá mức tối đa Nghị quyết này quy định; sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện việc quản lý, giám sát và công khai theo quy định.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Trình kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Xin gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết)./.
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